
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Vệ Linh, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CCQ

0110661725

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống bằng nhựa; lắp đặt hệ 
thống xây dựng khác

4329

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 
xe có động cơ khác; Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 
của ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý phụ tùng và 
các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (trừ đấu 
giá)

4530

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, 
xe máy; Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy; Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy. (trừ đấu giá)

4543

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội 
thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
CCQ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CCQ PRODUCTION AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CCQ PRODUCTION CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0866668677
Email: trongcanh138@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi Tiết: Bán buôn quặng kim loại ( trừ bán buôn vàng); Bán 
buôn sắt thép; Bán buôn kim loại khác; Bán buôn bán thành 
phẩm bằng sắt thép và kim loại màu: thỏi, thanh, tấm ,lá, dải, 
dạng hình.

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu nhựa và các sản phẩm từ 
nhựa, Bán buôn hàng trang trí nội ngoại thất

4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (trừ 
đấu giá)

8299

10. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

11. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

12. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

13. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sửa chữa xe đạp; - Sửa chữa quần áo; - Sửa chữa đồ 
trang sức; - Sửa chữa đồng hồ, dây, hộp đồng hồ...; - Sửa chữa 
dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng thể thao); - Sửa chữa nhạc 
cụ, sách, đồ dùng cá nhân và gia đình khác.

9529

14. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết: Sản xuất, gia công nhựa
(không hoạt động tại trụ sở)

2013

15. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng từ nhựa
(không hoạt động tại trụ sở)

2220

16. Sản xuất sắt, thép, gang 2410
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17. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và 
các bộ phận của chúng( tháp, cột, cầu treo …) Sản xuất khung 
kim loại công nghiệp ( Khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm 
tay…) Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như : Nhà di 
chuyển và các bộ phận tháo rời… Sản xuất cửa kim loại, cửa 
sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng Vách ngăn phòng bằng 
kim loại

2511

18. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

19. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Mạ, đánh bóng kim loại… Xử lý kim loại bằng 
phương pháp nhiệt: Phun cát, trộn, làm sạch kim loại: Nhuộm 
màu, chạm, in kim loại: Phủ á kim như: Tráng men, sơn mài … 
Mài, đánh bóng kim loại: Khoan, tiện, nghiền, mài, bào, đục, 
cưa, đánh bóng, hàn, nối… các phần của khung kim loại: Cắt 
hoặc viết lên kim loại bằng các phương tiện tia lazer

2592(Chính)

21. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

22. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại

2599

23. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

24. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

25. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

26. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

27. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

28. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

29. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

30. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

31. Sửa chữa thiết bị điện 3314

32. Sửa chữa thiết bị khác 3319

33. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.

4752
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRỌNG 
CẢNH    

Việt 
Nam

Căn hộ 1402 chung 
cư CT7A, Khu đô thị 
Dương Nội, phố 
Nguyễn Trác , 
Phường Dương Nội, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 60,000 042077000262

2 LÊ VĂN 
QUÂN    

Việt 
Nam

Thôn Vệ Linh, Xã 
Phù Linh, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 001091055865

35. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh
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36. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự trong các cửa hàng chuyên doanh ;Bán lẻ đồ dùng gia đình 
bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ điện 
gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và 
bộ đèn điện, đồ dùng gia đình.
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042077000262
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 1402 chung cư CT7A, Khu đô thị Dương Nội, phố Nguyễn 
Trác , Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 1402 chung cư CT7A, Khu đô thị Dương Nội, phố Nguyễn Trác 
, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TRỌNG CẢNH Nam

20/07/1977 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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